
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT 
 
Đại Thế Chí Bồ Tát tên Phạn là Mahā-sthāma-prāpta (tên Tây Tạng là Mthu-

chen-thob) dịch âm là Ma Ha Sa Thái Ma Bát La Bát Đa, Ma Ha Tát Tha Ma Ma Bát 
La Bát Đá, Ma Ha Na Bát… dịch ý là Đắc Đại Thế, Đại Thế Chí, Đại Tinh Tiến. Lược 
xưng là Thế Chí 

.)Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ghi chép là: “Đức Phật bảo A Nan với Vi Đề 
Hy: “Tiếp theo quán Đại Thế Chí Bồ Tát. Lượng thân của vị Bồ Tát này lớn nhỏ cũng 
như Quán Thế Âm. Hào quang tròn, khuôn mặt đều là hai trăm hai mươi lăm do tuần, 
chiếu hai trăm năm mươi do tuần, ánh sáng của khắp thân chiếu cõi nước ở mười 
phương, làm màu vàng tía, chúng sinh có duyên thảy đều được nhìn thấy. Chỉ nhìn 
thấy ánh sáng thuộc một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này, liền nhìn thấy ánh sáng tịnh 
diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương, thế nên vị Bồ Tát này có hiệu là Vô Biên 
Quang (Ananta-prabhāsa) 

Do ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp tất cả khiến lìa ba đường, được sức vô thượng, 
thế nên vị Bồ Tát này có hiệu là Đại Thế Chí (Mahā-sthāma-prāpta) 

.)Do Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ánh sáng Trí của vô lượng, giáng phục ba Hoặc 
(Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc, Vô Minh Hoặc), chiếu khắp mười phương nên còn 
được xưng gọi là Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha) 

.)Trong Kinh Tịnh Chư Ác Thú thì Bồ Tát Đại Thế Chí còn có tên gọi là Cam 
Lộ Quang (Amṛta-prabha) 

 

 
 



Đại Thế Chí Bồ cùng với Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) cùng là vị hầu cận bên 
cạnh Đức Phật A Di Đà (Amitābha, hay Amitāyus). A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí được 
hợp xưng là Tây Phương Tam Thánh phân biệt tượng trưng cho Trí (Jñāna), Bi 
(Kāruṇa) của Đức Phật A Di Đà. 

 

 
 

_ Kinh Bi Hoa ghi nhận rằng: “Thuở xa xưa, ở Thế Giới San Đề Lam thuộc Đại 
Kiếp Thiện Trì (Sudhāra) có vị vua tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin), có vị Đại 
Thần tên là Bảo Hải Phạm Chí (Ratna-sāgara-brāhmaṇa). Con trai của vị Đại Thần ấy 
tên là Bảo Tạng (Ratna-garbha) sau khi xuất gia, chứng Bồ Đề, hiệu là Bảo Tạng Như 
Lai (Ratna-garbha-tathāgata). Đức Như Lai rộng vì vua Vô Tránh Niệm nói Pháp, nhà 
vua cúng dường Đức Như Lai với các Thánh Chúng, thời Bảo Hải Phạm Chí khuyên 
Đức Vua với một ngàn người con của vua phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta). Nhà vua liền 
phát Tâm Bồ Đề, nguyện cầu cõi nước thanh tịnh. Đức Bảo Tạng Như Lai bèn thọ ký 
cho nhà vua, sau này được thành Phật tên là Vô Lượng Thọ (Amitāyus) tại Thế Giới 
An Lạc (Sukhavatī) ở phương Tây.  

Hai người con của vua Vô Tránh Niệm cũng được Đức Bảo Tạng Như Lai thọ 
ký cho: vị thứ nhất tên là Bất Thuấn sau này là Quán Âm Bồ Tát, vị thứ hai tên là Ni 
Ma sau này là Đắc Đại Thế Bồ Tát (tức Đại Thế Chí Bồ Tát) đồng ở Thế Giới An 
Lạc phụ giúp Đức Phật Vô Lượng Thọ giáo hoá chúng sinh. 

Sau khi Đức Phật Vô Lượng Thọ vào Niết Bàn thì Quán Âm Bồ Tát sẽ nối ngôi 
Phật có hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, 
Thế Giới tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế 
Bồ Tát sẽ thành Phật có hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Thế Giới 
tên là Đại Thế.” 

 



 
 

_ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký cũng ghi nhận là: “Quán Thế Âm Bồ Tát 
sẽ thành Phật tên là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Thế Giới tên là 
Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế Bồ Tát sẽ thành 
Phật tên là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai.” 

 
_Y theo sự ghi chép của Kinh Lăng Nghiêm thì nơi tu (Sở Tu) tại Nhân Địa của 

Đại Thế Chí Bồ Tát là Niệm Phật Tam Muội. Nhân đây, Ngài đem Pháp Môn Niệm 
Phật dạy Đạo cho chúng sinh. 

Trong Kinh ghi là: Chư Phật Như Lai ở mười phương có tâm thương xót chúng  
tựa như bà mẹ nhớ nghĩ  đến con cái. Nếu quả nhiên tâm của chúng sinh cũng như vậy 
nhớ Phật, niệm Phật  thì đời này, đời sau quyết định hay nhìn thấy Phật”   

Do đó Ngài đã mở bày Pháp Môn đó là: Đều nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, 
được Tam Ma Địa. Đây là bậc nhất trong mọi Pháp Môn. Ở đời sau thành chuẩn mực 
trọng yếu của Hành Giả tu Tịnh Độ  

 
_Kinh Thập Vãng Sinh A Di Đà Phật Quốc từng ghi chép: “Nếu có chúng sinh 

niệm A Di Đà Phật, phát nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thời Đức Phật A Di Đà liền 
sai 25 vị Bồ Tát của nhóm Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tùy theo thời, 
tùy theo đất… ủng hộ Hành Giả” 

 
_Trong Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Thần Chú của Mật Giáo với Kinh Dược Sư 

Bản Nguyện  xếp vị Bồ Tát  vào một trong tám vị Đại Bồ Tát. 
Kinh Điển của hệ Đại Nhật Kinh đem Tôn này xếp thuộc vào Quán Âm Bộ, Mật 

Hiệu là Trì Luân Kim Cương, Trì Quang Kim Cương, Chuyển Luân Kim Cương, 
Không Sinh Kim Cương…. 

 



_Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi-bodhisatva) 
là thân Phẫn Nộ (Krodha-kāya) của Đại Thế Chí Bồ Tát, biểu tượng cho việc chiết 
phục và tồi phá tất cả Ma ác 

 

 
 

 
HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT 

 
.)Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ghi nhận là: “Lượng thân của vị Bồ Tát này 

lớn nhỏ cũng như Quán Thế Âm (lược đoạn giữa). Mão trời của vị Bồ Tát này có năm 
trăm hoa sen báu, mỗi một hoa báu có năm trăm cái đài báu, trong mỗi một cái đài thì 
tướng rộng dài của cõi nước tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện ở bên 
trong. Nhục Kế trên đỉnh đầu như hoa Bát Đầu Ma (Padma: hoa sen hồng). Ở trên 
Nhục Kế có một cái bình báu chứa đầy ánh sáng, hiện khắp việc Phật.Các thân tướng 
còn lại như Quán Thế Âm không có khác 

 

 



 
.)Kinh Nhiếp Vô Ngại ghi nhận là: “Đắc Đại Thế, trên đỉnh đầu có mão năm búi 

tóc, trong mão có bình Quân Trì đứng thẳng, thân tướng màu trắng, Tả Định (tay trái) 
cầm hoa sen trắng, Hữu Tuệ (tay phải) tác Ấn Thuyết Pháp… vòng hoa màu nhiệm, 
chuỗi Anh Lạc trang nghiêm thân như Quán Âm”  

 

 
 

_Kinh Đại Nhật, quyển 01, Phẩm Cụ Duyên ghi nhận là: “Vẽ Tôn Đắc Đại Thế 
với trang phục màu Thương Khư (màu trắng óng ánh như vỏ sò), tay hoa sen Đại Bi 
tươi tối chưa hé nở” 

 
_Tại Quán Âm Viện trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-

maṇḍala) thì Đại Thế Chí Bồ Tát có thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen mở khép, tay 
phải giương lòng bàn tay co 3 ngón ở giữa (vô danh, giữa, trỏ) để trước ngực, ngồi yên 
trên hoa sen đỏ. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Trì Luân Kim Cương 



Chữ chủng tử là: SAṂ (戌) hay SAḤ (戍) 

Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở 
 

 
 

.)Trong dạng của Thai Tạng Cựu Đồ thì Đại Thế Chí Bồ Tát có màu thịt trắng 
hồng, tay trái cầm cành Dương, tay phải tương đồng với Hiện Đồ 

 
.)Căn cứ vào sự ghi chép của A Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực thì hai vị Bồ Tát 

đều thuần màu vàng ròng, ánh sáng lửa màu trắng, tay phải cầm cây phất trắng, tay trái 
cầm hoa sen, thân hình của Đại Thế Chí Bồ Tát nhỏ hơn Quán Thế Âm 

 
.)Một số hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát là: 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 

_Thủ ấn, chân Ngôn của Đại Thế Chí Bồ Tát: 
Tướng Ấn là: Hư Tâm Hợp Chưởng 
 

 
 
Hoặc Không Tâm Hợp Chưởng giống như hoa sen chưa hé nở. 
 

 
   
Hoặc Đại Thế Chí Bồ Tát Thủ Ấn: 
Chắp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) co mười ngón tay vào bên 

trong thành dạng hình tròn như hoa sen chưa hé nở. Tiếp theo đem hai ngón giữa hơi 
đánh mở, tức là Vị Phu Liên Hoa Ấn 

Hư Tâm Hợp Chưởng, liền ở hoa sen chưa hé nở, rõ rệt như rương báu của Như 
Lai rồi hé nở, rút lại như hợp khép. 

 

 



 
Chân Ngôn là: 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 分 分 戍袎 渢扣桭  

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ JAṂ  JAṂ  SAḤ _ SVĀHĀ 
 

 
 
 
_Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận các Chân Ngôn và Thần Chú của Đại Thế Chí Bồ 

Tát là:  
.)Đại Thế Chí Bồ Tát Chú là: 
 

 
 
OṂ_ VAJRA-PĀṆI  HŪṂ  PHAṬ 
Chữ PHAṬ cuối cùng có thể không có, chỉ là vấn đề của các Bản khác nhau, nên 

Đại Thế Chí Bồ Tát Chú còn được ghi nhận là: 
OṂ  VAJRA-PĀṆI  HŪṂ 
Chú này có Công Đức: tiêu trừ nghiệp ác với chướng ngại, giáng phục Ma, ngưng 

dứt tai vạ, trừ khử bệnh hoạn, chứng ngộ được Phật Pháp, khi chết thì sinh về Tây 
Phương Tịnh Thổ 

 
.)Đại Thế Chí Chân Ngôn là: 
OṂ_ SAḤ  JAṂ  JAṂ  SVĀHĀ 
 
.)Đại Thế Chí Bồ Tát Tâm Chú là: 
“Ông, ba tạp, hắc. Ba tạp chiêm tạp, ma ha lỗ ha nột, hồng, hắc” 
*)OṂ  VAJRA  HAḤ- VAJRA-JVALA  MAHĀ-LOHĀNĀṂ  HŪṂ HAḤ 
Trì tụng Đại Thế Chí Bồ Tát, quý tại sự chân thành không có nghi ngờ, tu tại sự 

thông hiểu Phật Lý, đối với Phật Pháp sinh Tâm tin tưởng lớn, với Mật Chú Tổng Trì 
chẳng sinh nghi ngờ, phát Tâm Bồ Đề lợi khắp quần sinh thì trị tụng ắt đều có cảm ứng 

 
_Ngoài ra, Mật Giáo Tây Tạng còn phụng thờ tranh tượng chung của ba Tôn: A 

Di Đà, Quán Thế Âm,Kim Cương Thủ và xưng gọi là Tịnh Thổ Tam Tôn 
 



 

 
 

_Pháp tu căn bản của Tịnh Thổ Tam Tôn là: 
 .)Chữ chủng tử là: (猭: HRĪḤ) màu hồng, phóng ra ánh sáng màu hồng lớn 

 .)Tịnh Thổ Tam Tôn Thủ ấn là A Di Đà Định Ấn 
Ngửa hai lòng bàn tay, đặt tay phải trên tay trái, hai ngón cái cùng chạm nhau, 

chuyển hai ngón trỏ thành vòng tròn 
 

 
 
 .)Tịnh Thổ Tam Tôn Chân Ngôn là: 
OṂ  AMITĀBHA  HRĪḤ_  OṂ  MAṆI  PADME  HŪṂ_ OṂ  JAṂ  JAṂ  SAḤ  

SVĀHĀ 
 
 


